
 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VIÊN CHỨC  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       / 3 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND CẤP TỈNH 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Thẩm quyền 

 quyết định 
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục thi 

tuyển viên chức 

210 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Theo thông 

báo của cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

quyền tuyển 

dụng 

Phí dự tuyển dụng 

viên chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư thuộc 

Sở, Ban, ngành; 

 - Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên thuộc Sở, Ban, 

ngành; 

- Sở, ban, ngành (đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà 

nước bảo đảm chi thường 

xuyên thuộc Sở, Ban, 

ngành). 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 
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Định ban hành quy định quản lý tổ chức, 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, 

giáo viên mầm non hợp đồng, lao động 

hợp đồng trong các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ 

chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp 

của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định. 

2 
Thủ tục xét 

tuyển viên chức 

180 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Theo thông 

báo của cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

quyền tuyển 

dụng 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư thuộc 

Sở, Ban, ngành; 

 - Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên thuộc Sở, Ban, 

ngành. 

- Sở, ban, ngành (đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà 

nước bảo đảm chi thường 

xuyên thuộc Sở, Ban, 

ngành). 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định. 

3 

Thủ tục tiếp 

nhận vào viên 

chức không giữ 

chức vụ quản lý 

Không 

quy định 

thời gian 

cụ thể 

Nộp trực 

tiếp tại cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

Không 

Người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 
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quyền tuyển 

dụng 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định. 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND CẤP HUYỆN 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Thẩm quyền 

 quyết định 
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục thi 

tuyển viên chức 

210 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Theo thông 

báo của cơ 

quan, đơn 

vị có thẩm 

quyền 

tuyển dụng 

Phí dự tuyển dụng 

viên chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/ thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên  

- UBND các huyện, thành 

phố (Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo 

đảm một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên). 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định. 
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2 
Thủ tục xét 

tuyển viên chức 

180 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Theo thông 

báo của cơ 

quan, đơn 

vị có thẩm 

quyền 

tuyển dụng 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/ thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư 

- Đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thường 

xuyên  

- UBND các huyện, thành 

phố (Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo 

đảm một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên). 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định. 

3 

Thủ tục tiếp 

nhận vào viên 

chức không giữ 

chức vụ quản lý 

Không quy 

định thời 

gian cụ thể 

Nộp trực 

tiếp tại cơ 

quan, đơn 

vị có thẩm 

quyền 

tuyển dụng 

Không 

Người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định. 
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